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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (24 câu - 6,0 điểm).
Câu 1: Điểm cuối của cung 
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 thuộc góc phần tư thứ ba của đường tròn lượng giác. Khẳng định nào sau đây là sai ?
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Câu 2: Tập nghiệm 
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 của bất phương trình 
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Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 4: Bất phương trình 
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Câu 5: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng 
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 có vectơ chỉ phương 
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Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình 
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Câu 7: Đường tròn 
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 cắt đường thẳng 
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 theo một dây cung có độ dài bằng bao nhiêu ?
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Câu 8: Cho góc 
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 thỏa mãn 
[image: image42.wmf]12

sin

13

a

=

 và 
[image: image43.wmf]2

p

ap

<<

. Tính 
[image: image44.wmf]cos.

a



A. 
[image: image45.wmf]1

cos.

13

a

=


B. 
[image: image46.wmf]5

cos.

13

a

=



C. 
[image: image47.wmf]5

cos.

13

a

=-


D. 
[image: image48.wmf]1

cos.

13

a

=-


Câu 9: Cho tam thức bâc hai 
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Câu 10: Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau?
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Câu 11: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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 sao cho phương trình 
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Câu 12: Khi biểu diễn trên đường tròn lượng giác các cung lượng giác nào trong các cung lượng giác có số đo dưới đây có cùng điểm cuối với cung lượng giác có số đo 
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Câu 13: Đơn giản biểu thức sau với giả thiết biểu thức đã có nghĩa 
[image: image72.wmf]2

1sin

cotcos.

cos

P

a

aa

a

æö

+

=-

ç÷

èø



A. 
[image: image73.wmf]2.

P

=


B. 
[image: image74.wmf]2sin.

P

a

=


C. 
[image: image75.wmf]2tan.

P

a

=


D. 
[image: image76.wmf]2os.

Pc

a

=


Câu 14: Chọn đẳng thức đúng trong các đẳng thức sau
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 là nghiệm của bất phương trình
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Câu 16: Nếu 
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 thì bất đẳng nào sau đây đúng?
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Câu 17: Tìm điều kiện xác định của bất phương trình 
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Câu 18: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm 
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Câu 19: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng  
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 . Vecto nào sau đây là vecto pháp tuyến của 
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Câu 20: Viết lại biểu thức 
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Câu 21: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng 
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 đi qua điểm 
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Câu 22: Đường tròn 
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[image: image124.wmf]:512100

xy

D+-=

. Bán kính 
[image: image125.wmf]R

 của đường tròn 
[image: image126.wmf](

)

C

 là

A. 
[image: image127.wmf]24

13

R

=-

.
B. 
[image: image128.wmf]24

13

R

=

.
C. 
[image: image129.wmf]44

13

R

=

.
D. 
[image: image130.wmf]7

13

R

=

.
Câu 23: Khi 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image132.wmf]thì α là góc nào dưới đây:
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Câu 24: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng  
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 . Trong các điểm sau,điểm nào nằm trên đường 
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PHẦN II. TỰ LUẬN (4 câu - 4,0 điểm).

Bài 1(1,5 điểm): Giải các bất phương trình sau (không dùng máy tính):
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Bài 2( 1 điểm): Cho  
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Bài 3( 1 điểm):  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy,cho tam giác 
[image: image148.wmf]ABC

 biết 
[image: image149.wmf](3;5)

A

-

,
[image: image150.wmf](1;3)

B

,
[image: image151.wmf](2;1)

C

--


a) Viết phương trình hai cạnh AB và AC của tam giác.

b)Viết phương trình tổng quát của đường cao CH.

Bài 4( 0,5 điểm): Cho phương trình  
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 (1). Tìm tất cả các giá trị nguyên của
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để (1) là phương trình đường tròn.
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